
 ĐỀ TÀI CƠ SỞ THEO NĂM HỌC 

 

STT Tên đề tài 

Thời 

gian 

NT 

Năm học 
Họ và tên chủ nhiệm 

và thành viên tham gia 
Đơn vị 

Ghi 

chú 

NĂM HỌC 2018-2019 

1 

Đánh giá sự tuân thủ chế độ dinh dưỡng của 

người bệnh suy thận lọc máu chu kỳ tại Bệnh 

viện đa khoa Công an tỉnh Nam Định năm 2018 

12/2018 2018-2019 

Đinh Thị Thu Huyền ĐDCS   

Nguyễn Mạnh Dũng ĐDCS   

Vũ Thị Là ĐDCS   

Phạm Thị Hằng ĐDCS   

Nguyễn Thị Lĩnh ĐDCS   

2 

Thực trạng công tác cố vấn học tập và một số 

yếu tố liên quan tại Trường Đại học Điều 

dưỡng Nam Định 

12/2018 2018-2019 

Nguyễn Hùng Minh P. CTHSSV   

Trần Thu Ngà P. CTHSSV   

Nguyễn Anh Tuấn P. CTHSSV   

Đỗ Thị Hạnh P. CTHSSV   

Vũ Thị Hòa P. CTHSSV   

3 

Khảo sát nhận thức về loét dạ dày – tá tràng của 

học sinh các trường trung học cơ sở trên địa 

bàn thành phố Nam Định 

12/2018 2018-2019 

Nguyễn Thị Khánh BM Dược   

Phạm Thị Thu Hương ĐH Thành Tây   

Phạm Thị Hồng Nhung BM Dược   

4 

Thực trạng kiến thưc phòng tái phát sỏi tiết 

niệu của người bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Nam Định năm 2018 

12/2018 2018-2019 

Nguyễn Thị Thu Hương ĐDCS   

Phạm Thị Hằng ĐDCS   

Đinh Thị Thu Hằng ĐDCS   

Hoàng Thị Vân Lan TT THTLS   

Vũ Thị Én ĐDCS   

5 

Thực trạng thực hiện quy trình hút đờm qua 

ống nội khí quản cho người bệnh thở máy và 

mốt số yếu tố liên quan tại Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Nam  Định năm 2018 

12/2018 2018-2019 

Vũ Thị Én ĐDCS   

Lê Đức Thịnh 
Bệnh viện đa khoa tỉnh 

NĐ 
  

Phạm Thị Hằng ĐDCS   

Nguyễn Thị Thu Hương ĐDCS   



Đinh Thị Thu Huyền ĐDCS   

Lê Thanh Tùng BGH   

6 

Thay đổi kiến thức, thực hành về tư thế, vận 

động sau phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống 

của người bệnh, điều trị tại khoa Ngoại thần 

kinh - Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định năm 

2018 

1/2019 2018-2019 

Vũ Mạnh Độ CSSKCĐ   

Vũ Ngọc Anh TT THTLS   

Nguyễn Thị Thùy TT THTLS   

Đỗ Thu Tình TT THTLS   

Phạm Thị Hoàng Yến TT THTLS   

7 

Khảo sát việc tự học Tiếng Anh của sinh viên 

đại học chính quy trường đại học điều dưỡng 

Nam Định 

1/2019 2018-2019 

Phạm Thị Hoàng Ngân Ngoại ngữ   

Vũ Minh Đức Ngoại ngữ   

Đỗ Thị Thu Hiền Ngoại ngữ   

Hoàng Thị Hân Ngoại ngữ   

Nguyễn Thị Huế Ngoại ngữ   

8 
Khó khăn tâm lý của sinh viên Điều dưỡng khi 

đi thực tập lâm sàng 
1/2019 2018-2019 

Chu Thị Thơm Tâm lý - y đức   

Nguyễn Bảo Ngọc Tâm lý - y đức   

Phạm Thị Thu Hương Đại học Thành Tây   

Trần Thị Vân Anh LLCT   

Đặng Thúy Quỳnh GDPL   

9 

Nâng cao kiến thức thực hành dự phòng biến 

chứng bàn chân ở bệnh nhân đái tháo đường tại 

xã Trung Thành huyện Vụ Bản tỉnh Nam Định 

6/2019 2018-2019 

Nguyễn Thị Huế GDSK   

Phan Văn Hợp GDSK   

Vũ Thị Thúy Mai CSSKCĐ   

Nguyễn Trường Sơn YHCT   

10 

Phản hồi của sinh viên về hoạt động liên kết 

đào tạo Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định 

năm 2018 

6/2019 2018-2019 

Phạm Thị  Hiếu ĐTĐH   

Trần Việt  Tiến ĐTĐH   

Đỗ Thị Tuyết  Mai ĐTĐH   

Nguyễn Thị Thúy  Nga ĐTĐH   

Trần Trung  Dũng ĐTĐH   



11 

Thực trạng sử dụng tài liệu tham khảo môn học 

giáo dục quốc phòng an ninh của sinh viên đại 

học chính quy khóa 13 Trường Đại học Điều 

dưỡng Nam Định năm học 2018-2019 

6/2019 2018-2019 

Nguyễn Duy  Anh GDQP   

Phạm Văn  Tự GDQP   

Nguyễn Mạnh  Trưởng GDQP   

Nguyễn Tiến  Dũng GDQP   

12 

Phản hồi của cựu sinh viên về chương trình đào 

tạo ngành Điều dưỡng bậc đại học tại Trường 

Đại học Điều dưỡng Nam Định năm 2018 

6/2019 2018-2019 

Bùi Thị Khánh  Thuận ĐTĐH   

Phạm Thị  Hiếu ĐTĐH   

Đặng Thị  Hân ĐTĐH   

Bùi Thị  Hương ĐTĐH   

Nguyễn Thị Thúy  Liên ĐTĐH   

13 

Thực trạng và mối tương quan của chỉ số EQ 

với các hoạt động học tập của sinh viên Đại học 

Điều dưỡng Nam Định năm 2018 

6/2019 2018-2019 

Lê Thị Huyền Trinh QLNCKH   

Nguyễn Thị Hải Hà Sinh vật   

Nguyễn Thị Tú Anh Sinh vật   

Trương Thị Tân Sinh vật   

Chu Thị Thơm Tâm lý - y đức   

14 

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến sử 

dụng thuốc kháng sinh của người chăm sóc 

chính trẻ tại Bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định năm 

2018 

6/2019 2018-2019 

Vũ Hồng Nhung BM ĐDCS   

Đinh Thị Thu Hằng BM ĐDCS   

Phạm Thị  Hằng BM ĐDCS   

Trần Thị Thu  Hiền BM ĐDCS   

Lê Văn  Cường BM ĐDCS   

15 

Vai trò của thực hành mô phỏng trong Nhi khoa 

đến sự tự tin của sinh viên Đại học Điều dưỡng 

chính quy thực hành kỹ thuật tiêm tĩnh mạch 

cho trẻ em 

6/2019 2018-2019 

Nguyễn Thị Minh Chính TT THTLS   

Hoàng Thị Vân Lan TT THTLS   

Nguyễn Thị Thanh 

Huyền 
TT THTLS 

  

Bùi Thúy Ngọc TT THTLS   

Phạm Thị Hoàng Yến TT THTLS   

16 
Thực trạng và nhu cầu sử dụng sản phẩm và 

dịch vụ Thư viện Trường Đại học Điều dưỡng 
6/2019 2018-2019 

Đồng Thị Phương Hiếu Thư viện   

Cù Thị Thu Hà Thư viện   



Nam Định Nguyễn Thị Minh Tú Thư viện   

Phạm Thị Thanh Huyền Thư viện   

Hà Thị Phương Loan Thư viện   

17 

Đánh giá tác dụng của khí công đối với cải 

thiện tình trạng mệt mỏi, khó thở và lo lắng trên 

bệnh nhân ung thư phổi tại một số bệnh viện ở 

Việt Nam 

6/2019 2018-2019 

Vũ Văn Đẩu BM QL&NCĐD   

Nguyễn Thị Thanh 

Hường 
BM QL&NCĐD 

  

Phạm Thị Thanh Hương Hộ sinh   

Lê Thị Thu Hà 
Bệnh viện đa khoa tỉnh 

NĐ   

18 

Thực trạng sử dụng toán thống kê tại Trường 

Đại học Điều dưỡng Nam Định giai đoạn 2013-

2018 

7/2019 2018-2019 

Nguyễn Thị Bích Ngọc Toán tin   

Nguyễn Thị Hòa Toán tin   

Nguyễn Anh Tiến Toán tin   

Vũ Thị Bích Hảo Toán tin   

Trần Thu Ngà Toán tin   

19 

Đánh giá  hiệu quả phương pháp thảo luận 

nhóm trong dạy học môn Sinh học di truyền 

cho sinh viên năm nhất Trường Đại học Điều 

dưỡng Nam Định 

7/2019 2018-2019 

Nguyễn Thị Hải Hà Sinh vật   

Nguyễn Thị Tú Anh Sinh vật   

Lê Thị Huyền Trinh Sinh vật   

Trương Thị Tân Sinh vật   

20 
Đánh giá kết quả chăm sóc người bệnh sau mổ 

gãy xương đùi tại BVĐK tỉnh Nam Định 
11/2018 2018-2019 

Trần Thị Huế BV Đk tỉnh NĐ Tham 

gia đề 

tài 

BVĐK 

tỉnh 

NĐ 

Trần Hữu Hiếu ĐDNL Ngoại khoa 

21 
Đánh giá hiệu quả điều trị của phương pháp 

điện châm kết hợp PHCN trên người bệnh có  
1/2019 2018-2019 

Vũ Thị Thu Hoài BV YHCT tỉnh NĐ Tham 

gia đề 

tài BV 

YHCT 

tỉnh 

NĐ 

Nguyễn Trường Sơn YHCT 

Trịnh Thị Duyên BV YHCT tỉnh NĐ 

Đào Thị Quỳnh BV YHCT tỉnh NĐ 



22 

Đánh giá sự thay đổi một số dấu hiệu lâm sàng 

của người bệnh chấn thương sọ não qua theo 

dõi 03 ngày đầu sau mổ tại BV tỉnh Nam Định 

11/2018 2018-2019 

Mai Phương Thảo BV ĐK tỉnh NĐ 
Tham 

gia đề 

tài 

BVĐK 

tỉnh 

NĐ 

Phạm Thị Hoàng Yến TT THTLS 

23 

Đánh giá kiến thức của người bệnh Gút về lối 

sống và chế độ ăn uống tại Khoa Nội tổng hợp 

BVĐK tỉnh Nam Định năm 2018 

11/2018 2018-2019 

Trần Thị Hồng BV ĐK tỉnh NĐ Tham 

gia đề 

tài 

BVĐK 

tỉnh 

NĐ 

Phạm Thị Thúy Liên ĐDCS 

Phạm Thị Thoa BV ĐK tỉnh NĐ 

 
      

 
ĐỀ TÀI CẤP TỈNH, BỘ THEO NĂM HỌC 

 

STT Tên đề tài 

Thời 

gian 

NT 

Năm học 
Họ và tên chủ nhiệm 

và thành viên tham gia 
Đơn vị 

Ghi 

chú 

1 

Một số giải pháp tăng cường hiệu quả hoạt 

động dự phòng, phát hiện sớm và quản lý bệnh 

tăng huyết áp và đái tháo đường tại tuyến xã 

tỉnh Nam Định 

  2018-2019 

Hoàng Thị Vân Lan TT THTLS 

Cấp 

tỉnh 

Đỗ Minh Sinh QLNCKH 

Lê Thị Huyền Trinh QLNCKH 

Ngô Huy Hoàng Phó Hiệu trưởng 

Vũ Văn Thành Phó Hiệu trưởng 

Trương Tuấn Anh Phó Hiệu trưởng 

Vũ Thị Thanh Hương TCKT 

Nguyễn Thị Lý TT THTLS 

Nguyễn Thị Thanh 

Huyền 
TT THTLS 

Khương Thành Vinh Sở y tế 

2 

Cải cách hành chính của Thái Lan, Indonesia 

hai thập niên đầu thế kỷ 21 và bài học kinh 

nghiệm cho Việt Nam 

6/2019 2018-2019 
Nguyễn Duy Dũng 

Viện Hàn Lâm KHXH 

VN 
Tham 

gia đề 

tài Cấp Nguyễn Hà Phương   



Lê Hoàng Anh   Bộ 

Hoàng Thị Mỹ Nhị   

Phan Cao Nhật Anh   

Hà Lê Huyền   

Đinh Quốc Thắng LLCT 

 


